
STT Mã hóa đơn Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Mã lớp

1 BB/0169461 1511536015 Lê Thị Thúy An 19/12/1996 15DTA1A ONTHINN2.TN01

2 BB/0169463 1511538388 Võ Thị Thanh An 14/07/1997 15DTA2A ONTHINN2.TN01

3 BB/0169466 1600001554 Huỳnh Thị Thu An 18/09/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

4 BB/0169451 1511542105 Ngô Hoàng Thiên Ân 19/05/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01

5 BB/0169439 1511543030 Huỳnh Trần Minh Anh 25/05/1997 15DTA2A ONTHINN2.TN01

6 BB/0169442 1611540482 Huỳnh Lê Vân Anh 26/12/1998 16DTA1C ONTHINN2.TN01

7 BB/0169456 1511540571 Huỳnh Vũ Nam Anh 06/06/1997 15DTA1A ONTHINN2.TN01

8 BB/0169476 1411527666 Trần Vũ Bách 07/09/1996 14DTA04 ONTHINN2.TN01

9 BB/0169452 1511537628 Đỗ Ngọc Bảo Châu 12/03/1997 15DTA2A ONTHINN2.TN01

10 BB/0169445 1511540596 Võ Nguyễn Thanh
Chươn

g
24/04/1997 15DTA1D ONTHINN2.TN01

11 BB/0169446 1511542474 Nguyễn Trọng Đạt 12/11/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01

12 BB/0169468 1611536075 Phạm Thùy Dung 25/09/1998 16DTA1C ONTHINN2.TN01

13 BB/0169467 1600001744 Bùi Thị Mỹ Duyên 19/05/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

14 BB/0169469 1600002106 Mai Thị Thúy Hằng 31/08/1998 16DTA1C ONTHINN2.TN01

15 BB/0169448 1511541495 Vy Sỉ Hào 02/09/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01

16 BB/0169438 1600001690 Phạm Thị Hiền 21/06/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

17 BB/0169458 1511540332 Trần Gia Huy 18/09/1997 15DTA1A ONTHINN2.TN01

18 BB/0169493 1511541221 Nguyễn Thị Hồng Liễu 17/02/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01

19 BB/0169459 1511540239 Lê Tấn Lộc 11/03/1996 15DTA1A ONTHINN2.TN01

20 BB/0169444 1511540786 Nguyễn Thành Long 31/01/1997 15DTA1D ONTHINN2.TN01

21 BB/0169495 1600001000 Nguyễn Hoàng Long 26/01/1989 16DTA1B ONTHINN2.TN01

22 BB/0169440 1511538561 Hà Nhật Minh 20/08/1997 15DTA1A ONTHINN2.TN01

23 BB/0169453 1511540763 Cao Hà Ngọc Minh 14/06/1997 15DTA2A ONTHINN2.TN01

24 BB/0169449 1611538808 Hồ Thị Phương Ngân 06/05/1998 16DTA1C ONTHINN2.TN01

25 BB/0169437 1511541224 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 05/07/1997 15DTA2A ONTHINN2.TN01

26 BB/0169454 1611538627 Nguyễn Cẩm Như 06/01/1997 16DTA1C ONTHINN2.TN01
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27 BB/0169460 1511539588 Dương Ngọc Như 04/07/1997 15DTA1A ONTHINN2.TN01

28 BB/0169462 1600001475 Phan Nguyễn Duy Phúc 08/07/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

29 BB/0169450 1611538778 Phan Thị Thanh Quyên 22/11/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

30 BB/0169491 1511540433 Trần Như Quỳnh 20/03/1997 15DTA1C ONTHINN2.TN01

31 BB/0169455 1511539992 Phạm Minh Sang 17/08/1994 15DTA1B ONTHINN2.TN01

32 BB/0169436 1600001065 Lê Ngọc Thanh Tâm 15/05/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

33 BB/0169465 1511540225 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/09/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01

34 BB/0169441 1600001394 Nguyễn Ngọc Quế Trâm 10/10/1998 16DTA1A ONTHINN2.TN01

35 BB/0169447 1511539512 Đinh Gia Trung 14/08/1996 15DTA1B ONTHINN2.TN01

36 BB/0169470 1511541543 Thập Minh Tuy 28/08/1996 15DTA2A ONTHINN2.TN01

37 BB/0169443 1511540318 Thiều Văn Tuyên 16/03/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01

38 BB/0169457 1511537507 Đoàn Minh Vũ 06/03/1997 15DTA1A ONTHINN2.TN01

39 BB/0169464 1511540308 Cao Thiên Vũ 18/07/1997 15DTA1B ONTHINN2.TN01
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